
CẤP DỰ BÁO CHÁY RỪNG THAM KHẢO 

 

STT TỈNH KHU VỰC 
Cấp dự báo cháy rùng từ ngày 08/10/2024 - 14/10/2024 

Cơ sở vận 

dụng để tính 

cấp dự báo 

cháy rừng 
Ngày 08 Ngày 09 Ngày 10 Ngày 11 Ngày 12 Ngày 13 Ngày 14 

1 

Yên Bái 

Mù Cang Chải V V V V V V V Cấp dự báo 

cháy rừng 

huyện Bảo 

Yên tỉnh Lào 

Cai 

2 TP. Yên Bái IV V V V V V V 

3 Văn Chấn IV IV V V V V V 

4 Lục Yên IV V V V V V V 

5 

Tuyên Quang 

 

TP. Tuyên 

Quang 
III III IV IV IV IV IV 

Cấp dự báo 

cháy rừng 

huyện Bảo 

Yên tỉnh Lào 

Cai 

6 Hàm Yên III IV IV IV IV IV IV 

7 Chiêm Hóa IV IV IV IV IV IV IV 

8 

Thái Nguyên 

TP.Thái 

Nguyên 
III III III III III IV IV 

Cấp dự báo 

cháy rừng 

huyện Hiệp 

Hòa tỉnh Bắc 

Giang 

9 Định Hóa III III III III IV IV IV 

10 

Phú Thọ 

 

 

Tân Sơn III IV IV IV IV IV IV Cấp dự báo 

cháy rừng 

tỉnh Quảng 

Ninh 

 

 

 

11 Phù Ninh IV IV IV V V V V 

12 TP. Việt Trì IV IV IV IV IV IV IV 

13 

Vĩnh Phúc 

TP. Vĩnh Yên IV IV IV IV IV IV V Cấp dự báo 

cháy rừng 

tỉnh Quảng 

Ninh 
14 Tam  Đảo II II III III III III III 

15 

Cao Bằng 

TP. Cao Bằng IV IV IV IV IV IV IV 
Cấp dự báo 

cháy rừng 

tỉnh Hà Giang 

16 Bảo Lạc III III IV IV IV IV IV 

17 Nguyên Bình III III III IV IV IV IV 

18 Trùng Khánh III III III III IV IV IV 

19 BắcNinh Bắc Ninh IV IV IV IV V V V 

Cấp dự báo 

cháy rừng T.P 

Bắc Giang 

tỉnh Bắc 

Giang 

20 

Hải Phòng 

Kiến An IV IV V V V V V 
Cấp dự báo 

cháy rừng 

Quảng Ninh 

21 Đồ Sơn IV IV IV IV IV V V 

22 Bạch Long Vĩ IV IV IV IV IV IV IV 

23 
Hải Dương 

TP Chí Linh IV IV IV IV IV V V 

24 TP Hải Dương IV IV IV IV IV IV IV  

  

  


